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I. PHẦN LỊCH SỬ  (5 điểm)

Câu 1.  (1,5 điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Kinh đô của nước Âu Lạc đóng tại:

	A. Bạch Hạc (Phú Thọ)

C. Hoa Lư (Ninh Bình)
	B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh)

D. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)


b) Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là:
A. Đinh Toàn



       B. Đinh Tiên Hoàng

C. Lý Thái Tổ



       D. Lê Thánh Tông
c) Dưới thời Lý, ngôi chùa được xây dựng với kiến trúc độc đáo tại Hà Nội (ngày nay) là:
           A. Chùa Một Cột
      B. Chùa Láng
     C. Chùa Kim Liên
D. Chùa Dâu
Câu 2. (1 điểm) Hãy nối tên nhân vật với sự  kiện ở  lịch sử tương ứng:
	Cột
	A
	
	Cột
	B

	1
	Đinh Bộ Lĩnh
	
	a
	Tiêu   Đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

	2
	 Ngô Quyền                                                
	
	b
	Chống quân xâm lược  nhà Tống

	3
	An Dương Vương                                    
	
	c
	Xây Thành cổ Loa

	4
	Lý Thường Kiệt
	
	d
	 Dẹp loạn 12 sứ quân


Câu 3. (1,5 điểm) Nhà Trần rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp. Hãy ghi tên các chức quan chăm lo công việc đó cho phù hợp.
	Chức quan
	Công việc được giao

	.........................................................
	Trông coi việc đắp đê, bảo vệ đê

	.........................................................
	Chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất

	.........................................................
	Tuyển mộ người đi khẩn hoang


Câu 4. (1 điểm) Để tưởng nhớ công lao của Lý Công Uẩn, nhân dân ta đã làm gì?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

II. PHẦN ĐỊA LÝ  (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:


a) Cao nguyên Lâm Viên có độ cao trung bình là:
A. 1500m

B. 1400m

C. 1300m

D. 1000m


b) Khách du lịch thích mua hàng thổ cẩm ở Hoàng Liên Sơn vì: 

A. Hàng thổ cẩm có giá rất rẻ.




B. Hàng thổ cẩm rất phổ biến.

C. Hàng thổ cẩm được sử dụng hàng ngày.


D. Hàng thổ cẩm có hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền đẹp.

Câu 2. (1 điểm) Hãy chọn điền các từ ngữ: đỉnh tròn, đỉnh nhọn, Trung du Bắc Bộ, trồng chè, cây công nghiệp, cây nông nghiệp vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.

(1)………………………..là vùng đồi với các (2)…………………., sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp. Thế mạnh ở đây là trồng cây ăn quả và (3)………………………., đặc biệt là (4)…………………….

Câu 3. (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các câu nói về “chợ phiên” ở đồng bằng Bắc Bộ:
A. Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bán hàng hóa tấp nập.

B. Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là những mặt hàng đưa từ nơi khác đến.
C. Chợ phiên ở các địa phương gần nhau thường trùng nhau.

D. Chợ phiên của các địa phương thu hút được nhiều người dân đến chợ mua bán.
Câu 4. (1 điểm) Vào thời điểm hiện tại, đồng bằng Bắc Bộ nước ta đang ở mùa nào? Với thời tiết mùa đó thích hợp trồng các loại rau gì?
 ...................................................................................................................................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	LỊCH SỬ
	5

	1
	Mỗi đáp án khoanh đúng: 0,5đ (D-B-A)
	1,5

	2
	Nối đúng mỗi tên nhân vật với sự  kiện ở  lịch sử tương ứng:0,25đ  (1- d ;  2- a ;  3- c ;  4- b )
	1

	3
	Điền đúng mỗi phần 0,5đ (Hà đê sứ; Khuyến nông sứ; Đồn điền sứ)
	1,5

	4
	Nêu đúng mỗi ý 0,25đ (Lập đền thờ; Dựng tượng đài; Đặt tên tên đường phố; Đặt tên trường học, ….)
	1

	II
	ĐỊA LÝ
	5

	1
	Mỗi đáp án khoanh đúng: 0,5đ (A-D)
	1

	2
	Điền đúng mỗi từ 0,25đ (Trung du Bắc Bộ, đỉnh tròn,  cây công nghiệp, trồng chè)
	1

	3
	Điền đúng mỗi đáp án 0,5đ (Đ - S - S – Đ)
	2

	4
	Trả lời  đúng mỗi ý 0,5đ

- Mùa đông : 0,5 điểm

- Rau xứ lạnh: bắp cải, su hào, cà rốt, súp lơ : 0,5 điểm
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
